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1 242358 Lê Thị Linh An 24/09/2004 Hậu Giang DH24MAR02

2 242757 Trần Tú Anh 03/10/2006 Cần Thơ DH24MAR02

3 244937 Vũ Duy Anh 29/11/2006 Nam Định DH24MAR03

4 243155 Trịnh Băng Băng 28/08/2006 An Giang DH24MAR02

5 225731 Huỳnh Thiện Cần 21/05/2004 Hậu Giang DH22KMT01

6 234465 Nguyễn Hải Đăng 04/01/2005 Bạc Liêu DH23QTK03

7 236678 Phan Thành Đạt 04/07/2005 An Giang DH23OTO10

8 233972 Phan Tuấn Du 16/08/2005 An Giang DH23QTK03

9 221266 Huỳnh Thanh Duy 06/02/2004 Cà Mau DH22QTK05

10 243406 Trần Trường Duy 03/02/2006 Cà Mau DH24DPT03

11 242360 Hồ Thị Mỹ Duyên 18/11/2004 Hậu Giang DH24MAR02

12 243259 Phan Hoàng Hảo 20/12/2006 Kiên Giang 24OTDIE01

13 224733 Nguyễn Văn Học 17/12/2004 Đồng Tháp DH22KMT01

14 242134 Nguyễn Quốc Hưng 19/01/2006 Cà Mau 24OTDIE01

15 236519 Nguyễn Thanh Huy 05/06/2005 Cà Mau DH23OTO10

16 234568 Nguyễn Duy Khang 15/12/2005 Tiền Giang DH23QTK03

17 240466 Nguyễn Quốc Khánh 18/09/2006 Tiền Giang 24OTDIE01

18 242761 Đặng Tuấn Kiệt 20/09/2006 Kiên Giang 24OTDIE01

19 243124 Nguyễn Trần Ngọc Lel 05/01/2006 Hậu Giang DH24MAR02

20 245092 Nguyễn Thanh Lộc 15/07/2006 Cần Thơ 24OTDIE01

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 19/04/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 243040 Bùi Xuân Mai 28/09/2006 Đồng Tháp DH24MAR02

22 242329 Hồ Kim Ngân 17/10/2006 Bạc Liêu DH24MAR02

23 241729 Đào Bảo Ngọc 26/09/2006 Cà Mau DH24YKH03

24 233620 Nguyễn Bích Ngọc 27/03/2005 Cần Thơ DH23KTO01

25 233703 Phan Bảo Ngọc 20/11/2005 Sóc Trăng DH23KTO01

26 233704 Phan Khánh Ngọc 20/11/2005 Sóc Trăng DH23KTO01

27 243341 Lê Nguyễn Ngọc Nhi 14/09/2006 Vĩnh Long DH24MAR02

28 242432 Nguyễn Hồng Ny 21/12/2006 Bạc Liêu DH24MAR02

29 225897 Huỳnh Văn Phát 25/05/2004 Hậu Giang DH22KMT01

30 221354 Châu Thế Phong 03/01/2004 Cần Thơ DH22OTO07

31 241125 Ngô Đình Trường Phú 17/03/2006 Kiên Giang DH24YKH02

32 242589 Quách Vũ Hoài Phương 29/05/2006 Tp.Hcm DH24MAR02

33 225021 Đồng Anh Quy 31/01/2004 Bạc Liêu DH22KMT01

34 242347 Huỳnh Tấn Tài 04/10/2006 Hậu Giang DH24LUA02

35 226224 Trần Tấn Tài 31/03/2003 DH22KMT01

36 225938 Trần Nhựt Thái 10/02/2004 Kiên Giang DH22KMT01

37 226016 Nguyễn Quốc Thắng 07/05/2004 Đồng Tháp DH22KMT01

38 223841 Nguyễn Thanh Thắng 26/05/2004 Đồng Tháp DH22KMT01

39 232727 Huỳnh Thuận Thiên 07/02/2005 Kiên Giang DH23KTO01

40 223188 Lê Hưng Thịnh 03/09/2004 Bình Dương DH22KMT01
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41 233775 Lê Trường Thịnh 20/08/2005 Bạc Liêu DH23QTK03

42 225157 Sơn Thị Anh Thư 21/05/2004 DH22KMT01

43 225009 Hồ Chí Thuần 17/09/2004 Cà Mau DH22KMT01

44 242595 Nguyễn Thanh Thuận 26/01/2006 Kiên Giang DH24QTK03

45 242073 Dương Thủy Tiên 29/09/2006 Cà Mau DH24MAR02

46 234572 Phạm Liêu Minh Tiền 10/10/2005 Sóc Trăng DH23QTK03

47 236872 Trần Anh Tuấn 08/07/2005 Kiên Giang DH23OTO10

48 242789 Trần Thiên Tỷ 13/09/2006 Bạc Liêu 24OTDIE01

49 242161 Nguyễn Như Ý 09/07/2006 Cà Mau DH24MAR02

50 226666 Nguyễn Phương Minh Yên 25/10/2004 Cần Thơ DH22LKT02


